
20429 Giao tiếp đa văn hóa 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 4 1 - 4 A4.5 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 Nguyễn Hải Sơn Thứ 5 1 - 5 A4.5 1,2,3,4,5

20429 Giao tiếp đa văn hóa 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 4 1 - 5 A4.5 1

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 Nguyễn Hải Sơn Thứ 4 7 - 10 A4.1 1,2,3,4,5

20432 Kỹ năng quản trị bán hàng 2 Thứ 7 7 - 11 A4.1 1

20431 Kỹ năng đàm phán trong kinh
doanh

2 Châu Minh Thái Thứ 7 1 - 5 A4.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20486 Kế toán 2 Lê Hồng Lắm Thứ 6 1 - 5 A4.5 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20424 Dịch Việt – Anh 3 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 6 7 - 10 A4.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15

20432 Kỹ năng quản trị bán hàng 2 Thứ 7 7 - 10 A4.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20422 Thư tín thương mại 2 2 Bùi Công Nguyên Phong Thứ 2 7 - 11 A4.3 1

20425 Phiên dịch 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 2 1 - 5 A4.4 1

20422 Thư tín thương mại 2 2 Bùi Công Nguyên Phong Thứ 3 1 - 4 C1.4 2

20422 Thư tín thương mại 2 2 Bùi Công Nguyên Phong Thứ 3 1 - 4 A5.3 1

20425 Phiên dịch 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 2 1 - 4 A4.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20422 Thư tín thương mại 2 2 Bùi Công Nguyên Phong Thứ 2 7 - 10 A4.3 2,3,4,5,6,7,8,9

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20490 Kỹ năng dịch thương mại 3 Lê Ngọc Sang Thứ 5 7 - 10 A3.6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14

20432 Kỹ năng quản trị bán hàng 2 Nguyễn Nam Hải Thứ 4 1 - 5 A6.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20437 Nghe 5 2 Lê Đắc Toàn Thứ 6 7 - 10 A3.7 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20487 Nói 5 3 Trần Thị Thu Trúc Thứ 6 1 - 5 A3.6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12

20437 Nghe 5 2 Lê Đắc Toàn Thứ 6 7 - 11 A3.7 1

20497 Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung 3 Phùng Kim Nga Thứ 5 1 - 5 A4.2 2,3,4,5,6,7,8,9

20497 Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung 3 Phùng Kim Nga Thứ 2 7 - 10 A4.4 1

20490 Kỹ năng dịch thương mại 3 Lê Ngọc Sang Thứ 4 7 - 10 A3.6 1

20496 Thuật ngữ thương mại tiếng
Trung

3 Ngô Thị Thúy Thứ 3 7 - 10 A3.6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12,13,14,15

20453 Kỹ năng soạn thảo văn bản tiếng
Trung

3 Ngô Thị Thúy Thứ 2 1 - 5 A3.7
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
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20490 Kỹ năng dịch thương mại 3 Lê Ngọc Sang Thứ 5 7 - 10 A3.6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14

20432 Kỹ năng quản trị bán hàng 2 Nguyễn Nam Hải Thứ 4 1 - 5 A6.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20437 Nghe 5 2 Lê Đắc Toàn Thứ 6 7 - 10 A3.7 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20487 Nói 5 3 Trần Thị Thu Trúc Thứ 6 1 - 5 A3.6 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12

20437 Nghe 5 2 Lê Đắc Toàn Thứ 6 7 - 11 A3.7 1

20497 Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung 3 Phùng Kim Nga Thứ 5 1 - 5 A4.2 2,3,4,5,6,7,8,9

20497 Kỹ năng giao tiếp tiếng Trung 3 Phùng Kim Nga Thứ 2 7 - 10 A4.4 1

20490 Kỹ năng dịch thương mại 3 Lê Ngọc Sang Thứ 4 7 - 10 A3.6 1

20496 Thuật ngữ thương mại tiếng
Trung

3 Ngô Thị Thúy Thứ 3 7 - 10 A3.6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12,13,14,15

20453 Kỹ năng soạn thảo văn bản tiếng
Trung

3 Ngô Thị Thúy Thứ 2 1 - 5 A3.7
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

,12
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20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 Nguyễn Hải Sơn Thứ 5 7 - 11 A3.7 1

20492 Dịch Việt – Nhật 2 Võ Chí Trung Thứ 5 1 - 5 A3.7 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20431 Kỹ năng đàm phán trong kinh
doanh

2 Châu Minh Thái Thứ 7 7 - 10 A3.7 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20432 Kỹ năng quản trị bán hàng 2 Nguyễn Nam Hải Thứ 4 1 - 5 A6.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20498 Đất nước học 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 6 7 - 10 A4.2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20431 Kỹ năng đàm phán trong kinh
doanh

2 Châu Minh Thái Thứ 7 7 - 11 A3.7 1

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 Nguyễn Hải Sơn Thứ 5 7 - 10 A3.7 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20498 Đất nước học 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 6 7 - 11 A4.2 1

20479 Nghe 5 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 2 7 - 10 A3.7 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20480 Nói 5 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 2 1 - 5 A4.2 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20479 Nghe 5 2 Phạm Vũ Huyền Trang Thứ 4 7 - 11 A3.7 1

20483 Phiên dịch 2 Võ Chí Trung Thứ 3 7 - 10 A3.7 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20481 Thư tín thương mại 2 2 Võ Chí Trung Thứ 3 1 - 5 A3.7 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20483 Phiên dịch 2 Võ Chí Trung Thứ 3 7 - 11 A3.7 1
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20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 Nguyễn Hải Sơn Thứ 5 1 - 5 A4.5 1,2,3,4,5

20429 Giao tiếp đa văn hóa 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 5 7 - 11 A4.1 1

20422 Thư tín thương mại 2 2 Bùi Công Nguyên Phong Thứ 4 1 - 5 A4.3 1,2,3,4,5,6,7,8

20429 Giao tiếp đa văn hóa 2 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 5 7 - 10 A4.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20431 Kỹ năng đàm phán trong kinh
doanh

2 Châu Minh Thái Thứ 7 1 - 5 A4.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20432 Kỹ năng quản trị bán hàng 2 Thứ 7 7 - 11 A4.1 1

20486 Kế toán 2 Lê Hồng Lắm Thứ 6 1 - 5 A4.5 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20432 Kỹ năng quản trị bán hàng 2 Thứ 7 7 - 10 A4.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20422 Thư tín thương mại 2 2 Bùi Công Nguyên Phong Thứ 2 1 - 4 A6.1 2

20428 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương 2 Nguyễn Hải Sơn Thứ 4 7 - 10 A4.1 1,2,3,4,5

20425 Phiên dịch 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 3 7 - 11 A4.4 1

20425 Phiên dịch 2 Nguyễn Hữu Thuận Thứ 3 7 - 10 A4.4 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

20424 Dịch Việt – Anh 3 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 3 1 - 4 A4.5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15
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20254 Kỹ thuật lập trình 4 Nguyễn Quang Phú Thứ 6 1 - 5 A5.4 - 
PM

11,12

20014 Tiếng Anh A1 4 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 5 1 - 4 A4.1 4,5,6,7,8,9,10,11,12

20014 Tiếng Anh A1 4 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 5 1 - 5 A4.1 2,3

20030 Toán cao cấp 3 Nguyễn Đức Ánh Thứ 6 1 - 5 A6.1 2,3,4,5,6,7,8,9,10

20031 Quản trị hành chính văn phòng 2 Thứ 6 7 - 11 A4.5 2,3,4,5,6,7

20254 Kỹ thuật lập trình 4 Nguyễn Quang Phú Thứ 6 1 - 2 A5.4 - 
PM

13

20254 Kỹ thuật lập trình 4 Nguyễn Quang Phú Thứ 7 7 - 10 A5.4 - 
PM

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2,13

20191 Kiến trúc máy tính 2 Phạm Mạnh Cương Thứ 2 7 - 11 A5.1 - 
PM

2

20014 Tiếng Anh A1 4 Ngô Ngọc Cẩm Thứ 3 7 - 10 A6.2 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1
2

20191 Kiến trúc máy tính 2 Phạm Mạnh Cương Thứ 2 7 - 10 A5.1 - 
PM

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

20029 Pháp luật đại cương 2 Huỳnh Thị Như Hiếu Thứ 2 1 - 5 HTA 2,3,4,5,6,7
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